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	Hiệu trưởng: Nguyễn Hiền Hòa
Ngày sinh: 31/01/1971
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0987733104
E-mail vp:
mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenhienhoayenhung@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cần
Ngày sinh: 06/04/1963
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0978689787

E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Nguyenthican.mn@gmail.com 
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	P. Hiệu trưởng: Bùi Thị Quý
Ngày sinh: 28/12/1972
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01656395999
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithiquy1972@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 26/12/1972
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0979986209
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithanhhoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Lý
Ngày sinh: 25/05/1965
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01628745889

E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthily@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Liên
Ngày sinh: 15/04/1968
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0986595603

E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthilien@gmail.com 
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	Giáo viên:Đinh Thị Nhẫn
Ngày sinh: 30/08/1979
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01662814979
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthinhan@gmail.com 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Hải
Ngày sinh: 07/05/1964
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01674226369
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthihai@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Nga
Ngày sinh: 22/04/1966
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01696447568
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthinga@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Bưởi
Ngày sinh: 29/05/1968
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01635613596
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthibuoi@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Phương Loan
Ngày sinh: 18/11/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01656274561
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthiphuongloan5@gmail.com 

	12 
	[image: image12.jpg]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 13/11/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01682287959
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiha@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thúy Dung
Ngày sinh: 21/04/1984
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0966730358
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithuydung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Hoa
Ngày sinh: 21/06/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01632662633
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthihoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 04/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 098888603
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiminhphuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Mơ
Ngày sinh: 05/04/1991
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01626564918
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthimo@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 07/07/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01666917980
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiminh@gmail.com 
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	Giáo viên: Phùng Thị Phượng
Ngày sinh: 12/08/1981
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01263444592

E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phungthiphuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Đặng Thùy Chi

Ngày sinh: 02/04/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01659745931

E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vudangthuychi@gmail.com 
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	Giáo viên: Đàm Thị Huyên
Ngày sinh: 07/11/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01699538210
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : damthihuyen@gmail.com 
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	Giáo viên: Đàm Thị Lĩnh
Ngày sinh: 23/09/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01666977317
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : damthilinh@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị  Ninh Giang
Ngày sinh: 12/11/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01652288487
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthininhgiang@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 07/12/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01672816757
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithithanhhoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hoa
Ngày sinh: 19/02/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01675203898
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthihoa@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Ngân

Ngày sinh: 26/02/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01676975176
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthingan@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thu Hoài
Ngày sinh: 20/12/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01645435108
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthithuhoai@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hồng
Ngày sinh: 14/02/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01286692234
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthihong@gmail.com 
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	Giáo viên: Vi Thị Lộc
Ngày sinh: 01/12/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01659060911
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vithiloc@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Năm
Ngày sinh: 14/05/1990

Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01684777378
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthinam@gmail.com 
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thêu
Ngày sinh: 29/11/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01662694968
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : hoangthitheu@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thương
Ngày sinh: 18/12/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01665582152
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithuthuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thoại
Ngày sinh: 12/08/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01658624623
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : namhung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đặng Thanh Thủy
Ngày sinh: 31/10/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0965903713
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthanhthuy@gmail.com 
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	Giáo viên: Phạm Thị Quyên
Ngày sinh: 14/05/1991
Trình độ C.môn:  Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01669608890
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : phamthiquyen@gmail.com 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 10/03/1992
Trình độ C.môn:  Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0976170334
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthithuydung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Thu Dung
Ngày sinh: 17/12/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01643776466
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthithudung@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Lan
Ngày sinh: 22/10/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01663597556
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthilan@gmail.com 
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	Giáo viên: Đinh Thị Vân
Ngày sinh: 29/10/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01663395558
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthivan@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Việt Trinh
Ngày sinh: 20/04/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01692658846
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthiviettrinh@gmail.com 
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	Giáo viên: Lê Thị Thêm
Ngày sinh: 09/08/1986
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0968828833
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : lethithem@gmail.com 
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	Giáo viên: Lương Thị Châm
Ngày sinh: 01/10/1992
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01659060901
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : luongthicham@gmail.com
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	Giáo viên: Đặng Thị Hà
Ngày sinh: 03/04/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01694942478
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthiha@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Trang Nhung
Ngày sinh: 25/04/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0975966554
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthitrangnhung@gmail.com 
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	Giáo viên: Trần Thị Hưởng
Ngày sinh: 14/02/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01666388056
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : tranthihuong@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 05/02/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01687666654
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithuhang@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Thanh
Ngày sinh: 06/05/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01656040832
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithithanh@gmail.com 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 14/12/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01628818814
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithao@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi Thị Mến
Ngày sinh: 17/08/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0982033785
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : buithimen@gmail.com 
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	Nhân viên: Trần Thị Hải
Ngày sinh: 14/10/1972
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 01695195666
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : tranthihai@gmail.com 
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	Nhân viên: Đinh Thị Hảo
Ngày sinh: 27/11/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.547083
ĐTdđ: 0975858942
E-mail vp:

mnhiephoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthihao@gmail.com 



